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Bài 4: ch, tr 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Lƣu ý:  Những từ in nghiêng không có nghĩa trong 

tiếng Việt.) 

 

ch 
 

ch a e ê i o ô ơ u ƣ 

ch cha che chê chi cho chô chơ chu chư 

ch chá ché chế chí chó chố chớ chú chứ 

ch chà chè chề chì chò chồ chờ chù chừ 

ch chả chẻ chể chỉ chỏ chổ chở chủ chử 

ch chã chẽ chễ chĩ chõ chỗ chỡ chũ chữ 

ch chạ chẹ chệ chị chọ chộ chợ chụ chự 
 

tr 
 

tr a e ê i o ô ơ u ƣ 

tr tra tre trê tri tro trô trơ tru trư 

tr trá tré trế trí tró trố trớ trú trứ 

tr trà trè trề trì trò trồ trờ trù trừ 

tr trả trẻ trể trỉ trỏ trổ trở trủ trử 

tr trã trẽ trễ trĩ trõ trỗ trỡ trũ trữ 

tr trạ trẹ trệ trị trọ trộ trợ trụ trự 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

 

 

 

 

77  

––  33  

44 

 

 

 

 

 
 

trăng 

trứng 

trừ 

chén 

chim 

chó 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chó. 

Dắt chó. 

Chi dắt chó. 

Chi dắt chó đi công viên. 

Chi dắt chó đi quanh công viên. 
 

Chim. 

Đàn chim. 

Đàn chim bay. 

Đàn chim bay về tổ. 

Đàn chim đua nhau bay về tổ.  

Chén. 

Rửa chén. 

Châu rửa chén. 

Châu giúp mẹ rửa chén. 

Sau bữa ăn, Châu giúp mẹ rửa chén. 
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Trừ. 

Toán trừ. 

Làm toán trừ. 

Trí làm toán trừ. 

Bố dạy Trí làm toán trừ. 

77  

––  33  

44  

Trứng. 

Trứng gà. 

Trung làm rớt trứng gà. 

Trung sơ ý làm rớt trứng gà. 
 

Trăng. 

Mặt trăng. 

Mặt trăng bị che khuất. 

Mặt trăng bị che khuất bởi đám mây. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Chi dăt cho đi quanh công 

viên. 

 

Đan chim đua nhau bay vê 

tô. 
 

Sau bưa ăn, Châu giup me 

rưa chen. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

toán trừ 

bố 
dạy làm 

Trí 

77  

––  33  

44  
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Trong Sở Thú 
 

  

─ Trong sở thú có gấu không? 

─ Dạ có. 

─ Trong sở thú có khỉ không? 

─ Dạ có. 

  

─ Trong sở thú có voi không? 

─ Dạ có. 

 

─ Trong sở thú có hươu cao cổ 

không? 

─ Dạ có. 
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─ Trong sở thú có sư tử và hổ 

không? 

─ Dạ có. 

 

 

─ Trong sở thú có hà mã 

không? 

─ Dạ có. 

 

 

  

─ Trong sở thú có hải cẩu 

không? 

─ Dạ có. 

─ Trong sở thú có khủng long 

không? 

─ Dạ không. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Con nào không có trong sở thú? 

a. Con voi. 

b. Con khỉ. 

c. Con khủng long. 

2. Vì sao khủng long không có trong 

sở thú? 

a. Vì khủng long đi chơi. 

b. Vì khủng long đi ngủ. 

c. Vì không còn khủng long. 

3. Sư tử và hổ khác nhau thế nào? 

a. Sọc đen. 

b. Sống trong rừng. 

c. Ăn thịt. 

4. Con gì nuôi ở trong nhà? 

a. Con voi. 

b. Con chó. 

c. Con hươu. 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

con chó  con mèo  con cá 

     

 

 

 

 

 

con kéc  con vẹt  con cự đà 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em về nhà. 

Em đi bộ về nhà. 

Em ăn phở. 

Bé Tí bị té. 

 

về 
đi 
ăn 
bị 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

   đi 

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

  mẹ      

ô ơ ph qu r s t th 

        

tr u ư v x y   

   và 

về 

    

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
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